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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Trong quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế, mối quan hệ 

giữa ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động trở nên mật thiết hơn 

bao giờ hết. Trong quan hệ này luôn tồn tại những mâu thuẫn về quyền 

lợi và trách nhiệm. Ở đó, tồn tại sự mất cân bằng về mặt kinh tế khi mà 

ngƣời lao động ở vào vị trí yếu thế hơn so với ngƣời sử dụng lao động. 

Đứng trƣớc sự yếu thế này, pháp luật đòi hỏi có các cơ chế nhằm bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho ngƣời lao động. Một trong những hoạt 

động nhằm điều hòa mối quan hệ giữa ngƣời lao động và ngƣời sử dụng 

lao động đó chính là sự đầy đủ trong việc cung cấp các thông tin liên 

quan đến quan hệ lao động. Trong một mối quan hệ với sự không cân 

xứng về địa vị, ngƣời lao động luôn ở vị trí yếu thế hơn, do đó họ cần 

đƣợc cung cấp đầy đủ các thông tin nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Ở 

vị trí ngƣợc lại, ngƣời sử dụng lao động với vai trò quản lý và lãnh đạo 

của mình cần phải thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin một cách 

đầy đủ và chính xác, tạo điều kiện cho ngƣời lao động cũng nhƣ các chủ 

thể liên quan nhƣ tổ chức công đoàn, các cơ quan quản lý nhà nƣớc... 

thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. 

Quan hệ lao động là một trong những quan hệ cơ bản của bất kì xã 

hội nào. Điều hòa đƣợc quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham 

gia mối quan hệ này luôn là mục tiêu hàng đầu của các nhà lập pháp. Do 

đó, vấn đề nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao động, đặc biệt 

xuất phát từ chủ thể là ngƣời sử dụng lao động luôn đƣợc quan tâm và 

điều chỉnh. Bộ luật lao động cũng nhƣ các văn bản hƣớng dẫn thi hành 

đã có những quy định để điều chỉnh vấn đề này. Tập trung vào các nội 

dung nhƣ nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng, trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động,... Các quy định này đã góp phần tạo cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm 

quan hệ lao động đƣợc hài hòa và ổn định. 

Tuy nhiên, các quy định trên của pháp luật hiện hành sau một thời 

gian áp dụng đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu sót, gây khó khăn cho quá 

trình áp dụng cũng nhƣ xử lý các tranh chấp phát sinh. Có những tình 

huống pháp lý chúng ta chƣa có quy phạm điều chỉnh, gây ra rất nhiều 

khó khăn cho các bên trong quan hệ lao động cũng nhƣ cho các cơ quan 

có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp. Thực tế đó đòi hỏi pháp luật về 

nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ 
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lao động cần phải hoàn thiện hơn để điều chỉnh hữu hiệu những quan hệ 

phát sinh. Đặc biệt phải tiệm cận với yêu cầu của ILO cũng nhƣ phù hợp 

với xu thế của các nƣớc trên thế giới. 

Nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động là một 

vấn đề phức tạp cả về mặt lý luận và thực tiễn. Việc nghiên cứu toàn 

diện vấn đề này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tìm ra những 

hạn chế, vƣớng mắc, làm sáng tỏ để có sự thống nhất quan điểm, hoàn 

thiện các qui định của pháp luật qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các 

bên tham gia vào quan hệ lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, thực tiễn chƣa có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về 

vấn đề này. Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Nghĩa vụ 

cung cấp thông tin của người sử dụng lao động trong quan hệ lao 

động theo pháp luật Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn 

Thạc sỹ của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài  

Qua khảo sát các công trình nghiên cứu hiện nay, tác giả nhận thấy 

vấn đề nghĩa vụ cung cấp thông tin chỉ mới đƣợc tập trung nghiên cứu ở 

khía cạnh nghĩa vụ thông tin trong quan hệ hợp đồng nói chung hoặc 

một số hợp đồng đặc thù nhƣ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng tiêu dùng... 

Tác giả nhận thấy vấn đề nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao 

động, đặc biệt là nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao 

động chƣa đƣợc các học giả quan tâm nghiên cứu. Một số công trình có 

liên quan đến nghĩa vụ cung cấp thông tin bao gồm: 

- Bài viết của tác giả Phạm Sĩ Hải Quỳnh (2004) “Cơ sở hình 

thành nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng bảo hiểm” 

đăng trên tạp chí Khoa học pháp lý số 3/2004. Trong phạm vi bài viết 

tác giả nhận định nghĩa vụ cung cấp thông tin giữ một vị trí vô cùng 

quan trọng trong giao kết hợp đồng bảo hiểm. Chính nhờ vào các thông 

tin đƣợc cung cấp mà các bên có khả năng đánh giá, dự đoán các rủi ro. 

Nghĩa vụ cung cấp thông tin cũng giúp bảo vệ sự công bằng và lợi ích 

chính đáng của các bên tham gia quan hệ hợp đồng bảo hiểm. Đó là các 

cơ sở để hình thành nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng 

bảo hiểm. 

- Bài viết của tác giả Đỗ Văn Đại (2007)“Nghĩa vụ thông tin trong 

pháp luật hợp đồng Việt Nam” đăng trên tạp chí Nhà nƣớc và Pháp luật, 

số 11/2007. Trong phạm vi bài viết, tác giả khái quát các quy định của 

Bộ luật dân sự 2005 và Luật Thƣơng mại 2005 về nghĩa vụ thông tin 
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trong giao kết hợp đồng. Thông qua việc bình luận các bản án trên thực 

tế tác giả rút ra kết luận: Pháp luật Việt Nam còn rất dè dặt về nghĩa vụ 

cung cấp thông tin trong quá trình giao kết hợp đồng. Trƣớc sự dè dặt 

của văn bản, Tòa án đã tỏ ra năng động và linh hoạt hơn. Việc vận dụng 

linh hoạt một số quy định chung sẽ giúp sự ƣng thuận của các bên hoàn 

thiện, đầy đủ hơn. 

- Bài viết của tác giả Lê Trƣờng Sơn (2014), “Việc ghi nhận nghĩa 

vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng: Thực tiễn thế giới và kinh nghiệm 

cho Việt Nam”, đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý số 05(84)/2014. 

Trong phạm vi bài viết, tác giải đã khảo lƣợc các quy định của pháp luật 

Việt Nam về nghĩa vụ thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng. Từ đó 

nhận định: các quy định về nghĩa vụ thông tin tiền hợp đồng còn thiếu 

vắng nhiều trong các văn bản pháp luật. Thông qua kinh nghiệm của một 

số hệ thống pháp luật, tác giả đƣa ra một số giải pháp để sửa đổi, bổ 

sung các quy định về nghĩa vụ thông tin tiền hợp đồng trong BLDS 

2005. 

- Bài viết của tác giả Lê Trƣờng Sơn (2014), “Hệ quả pháp lý do vi 

phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng trong pháp luật các 

nước và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 

06(85)/2014. Trong phạm vi bài viết tác giả đƣa ra kết luận: cùng với 

việc ghi nhận nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng, pháp luật các 

quốc gia còn quy định hệ quả pháp lý do việc vi phạm nghĩa vụ này. Tác 

giả đã khái quát việc ghi nhận hệ quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ thông 

tin tiền hợp đồng trong các hệ thống pháp luật, kết hợp phân tích, so 

sánh với pháp luật Việt Nam từ đó đƣa ra một số kiến nghị hoàn thiện 

BLDS 2005. 

- Bài viết của tác giả Đỗ Giang Nam (2016) “Sự phát triển của chế 

định hợp đồng tiêu dùng và triển vọng đối với pháp luật hợp đồng Việt 

Nam” đăng trên tạp chí Nhà nƣớc và Pháp luật số 4/2016. Trong phạm 

vi bài viết tác giả có đề cập đến một khía cạnh của vấn đề cung cấp 

thông tin trong hợp đồng tiêu dùng ở Việt Nam.  

- Bài viết của tác giả Đỗ Phƣơng Thảo (2016) “Một số bất cập về 

trách nhiệm cung cấp thông tin của chủ thế hợp đồng bảo hiểm nhân 

thọ” đăng trên tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 7/2016. Trong bài viết 

này, tác giả phân tích sự cần thiết phải quy định về trách nhiệm cung cấp 

thông tin của bên mua và bên bán bảo hiểm trong hợp đồng kinh doanh 
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bảo hiểm nhân thọ; đƣa ra những bất cập và hƣớng thoàn thiện pháp luật 

về vấn đề này. 

- Bài viết của các tác giả: Hoàng Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Kiều 

My (2017), “Nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng nhằm bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Cộng hòa Pháp – Kinh 

nghiệm cho Việt Nam”, tại Hội thảo “Bảo vệ ngƣời tiêu dùng – Đóng 

góp kinh nghiệm của Liên minh châu Âu cho cộng đồng kinh tế 

ASEAN” ngày 17-18/7/2017, Thừa Thiên Huế. Trong phạm vi bài viết 

này, các tác giả đã giới thiệu những nét chính của pháp luật của Cộng 

hòa Pháp về nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng nhằm bảo vệ 

quyền lợi của ngƣời tiêu dùng. 

- Bài viết của tác giả: Nguyễn Bình Minh, Hà Công Anh Bảo 

(2017), “Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng – 

pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới”, đăng trên tạp chí kinh 

tế đối ngoại, số 86/2017. Bài viết giới thiệu các quy định về nghĩa vụ 

cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng theo pháp luật Việt 

Nam, trong đó có hợp đồng lao động. Giới thiệu các quy định về nghĩa 

vụ thông tin của pháp luật các nƣớc theo hệ thống common law và civil 

law, từ đó so sánh, đối chiếu với quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các vấn đề lý luận, khảo sát thực 

trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động ở Việt 

Nam; đồng thời đƣa ra những kiến nghị cụ thể để sửa đổi, bổ sung các 

qui định còn bất cập, thiếu sót trong pháp luật hiện hành, hoàn thiện cơ 

chế pháp lý điều chỉnh về nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử 

dụng lao động trong quan hệ lao động, qua đó nâng cao hiệu quả điều 

chỉnh của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. 

3.2. Nhiệm vụ của đề tài 

Để đạt đƣợc mục tiêu trên đề tài có nhiệm vụ giải quyết những vấn 

đề sau đây: 

- Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động nhƣ: Làm 

rõ khái niệm và vai trò của về nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử 

dụng lao động trong quan hệ lao động, nguyên tắc về nghĩa vụ cung cấp 
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thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động, hậu quả 

pháp lý của hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin...  

- Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật 

về nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan 

hệ lao động ở Việt Nam, bao gồm cả việc nghiên cứu về những điểm 

thiếu sót, chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập của pháp luật, đánh giá thực 

trạng của qui định pháp luật về vấn đề này, để từ đó xác định đƣợc 

những điểm cần sửa đổi, bổ sung trong các văn bản pháp luật hiện hành 

của Việt Nam. 

- Trên cơ sở những bất cập đã đƣợc xác định để từ đó đề xuất 

những kiến nghị, giải pháp pháp lý cụ thể trong việc sửa đổi, bổ sung 

các qui định pháp luật Việt Nam hiện hành về nghĩa vụ cung cấp thông 

tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động, đồng thời xác 

định cơ sở lý luận và thực tiễn cần thiết làm căn cứ cho việc đề xuất 

những kiến nghị và giải pháp cụ thể đó. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề pháp lý và thực tiễn 

về nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan 

hệ lao động ở Việt Nam bao gồm cả các quy định của pháp luật và thực 

tiễn Việt Nam cũng nhƣ các tiêu chuẩn và thực tiễn pháp lý quốc tế có 

liên quan. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật 

về nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan 

hệ lao động ở Việt Nam. Trong phạm vi nghiên cứu, nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động đƣợc hiểu 

là một nghĩa vụ quan trọng của ngƣời sử dụng lao động nhằm bảo đảm 

lợi ích hài hòa của quan hệ lao động. Phạm vi nghiên cứu trong các 

doanh nghiệp ở Việt Nam. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Để giải quyết những vấn đề đã đặt ra, đề tài sử dụng các phƣơng 

pháp nghiên cứu khác nhau nhƣ phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, 

phƣơng pháp so sánh luật học. 

Phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng nhằm đánh giá các vấn đề lý 

luận, các quy định của pháp luật cũng nhƣ thực tiễn thực hiện pháp luật 

về nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan 
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hệ lao động, các yêu cầu của việc hoàn thiện quy định của pháp luật 

cũng nhƣ những đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật 

theo mục đích và nhiệm vụ mà đề tài đã đặt ra. 

Phƣơng pháp tổng hợp đƣợc sử dụng để đánh giá, tổng kết những 

vấn đề đã phân tích, chứng minh từ đó rút ra những kết luận, kiến nghị, 

giải pháp nhằm đạt đƣợc mục tiêu của đề tài. 

Phƣơng pháp so sánh luật học đƣợc sử dụng trong quá trình phân 

tích những luận điểm khoa học của đề tài. Thông qua nghiên cứu so sánh 

pháp luật Việt Nam với pháp luật các nƣớc và pháp luật quốc tế. Từ đó 

rút ra những bài học kinh nghiệm, những kiến nghị phù hợp với thực 

tiễn Việt Nam. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn  

- Luận văn góp phần phát hiện, hệ thống một số tồn tại, bất cập 

pháp luật điều chỉnh về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong 

quan hệ lao động. 

- Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về 

nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động từ đó 

đề xuất các giải pháp hoàn thiện cũng nhƣ thực hiện pháp luật về nghĩa 

vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động. 

- Với kết quả nghiên cứu này, đề tài có thể làm tài liệu tham khảo 

cho các cơ quan trong việc lãnh đạo, điều hành công tác quản lý nhà 

nƣớc về lao động, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, làm tài 

liệu cho quá trình nghiên cứu, học tập trong các trƣờng Đại học chuyên 

ngành Luật và Lao động. 

7. Bố cục của Luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Phụ 

lục, nội dung của luận văn gồm 3 chƣơng, cụ thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1. Những vấn đề lý luận và pháp luật về nghĩa vụ cung 

cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động 

Chƣơng 2. Thực trạng pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin 

của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động ở Việt Nam 

Chƣơng 3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT  VỀ NGHĨA VỤ 

CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  

TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

 

1.1. Khái quát chung về nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời 

sử dụng lao động trong quan hệ lao động 

1.1.1. Khái quát về quan hệ lao động 

1.1.1.1. Khái niệm quan hệ lao động 

Quan hệ lao động là các mối quan hệ cá nhân và tập thể phát sinh 

trong mối quan hệ lao động chủ yếu giữa NLĐ và NSDLĐ, bên cạnh đó 

là sự tham gia của các tổ chức đại diện và cơ quan quản lý nhà nƣớc. 

Các quan hệ này xoay quanh các vấn đề về quyền và nghĩa vụ giữa các 

chủ thể liên quan đến việc làm và những nội dung liên quan đến việc 

làm. 

1.1.1.2. Tính chất quan hệ lao động 

- Quan hệ lao động vừa là một quan hệ kinh tế vừa là một quan hệ 

xã hội 

- Quan hệ lao động vừa là một quan hệ cá nhân vừa là một quan 

hệ tập thể 

- Quan hệ lao động vừa mâu thuẫn vừa thống nhất về lợi ích 

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của nghĩa vụ cung cấp thông tin 

trong quan hệ lao động 

1.1.2.1. Khái niệm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao 

động  

Theo nghĩa khách quan nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ 

lao động là tổng thể các quy định của pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ của 

các chủ thể tham gia quan hệ lao động trên cơ sở nguyên tắc thiện chí, 

trung thực phải cung cấp đầy đủ, cần thiết các thông tin nhằm bảo đảm 

bình đẳng trong quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. 

Theo nghĩa chủ quan, có thể hiểu nghĩa vụ cung cấp thông tin 

trong quan hệ lao động là nghĩa vụ cụ thể của các chủ thể trong quá trình 

xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động. Theo đó, mỗi bên 

phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin mà 

pháp luật quy định hoặc nguyên tắc thiện chí buộc phải thực hiện để bảo 

đảm mối quan hệ lao động đƣợc hài hòa, bảo đảm quyền và lợi ích chính 
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đáng cho các chủ thể, đặc biệt là NLĐ – bên yếu thế trong quan hệ lao 

động. 

1.1.2.2. Khái niệm nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng 

lao động trong quan hệ lao động 

Hiểu theo nghĩa khách quan nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ là tổng thể các quy định của pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ của 

NSDLĐ khi tham gia quan hệ lao động trên cơ sở nguyên tắc thiện chí, 

trung thực phải cung cấp đầy đủ, cần thiết các thông tin nhằm bảo đảm 

bình đẳng trong quyền và nghĩa vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho NLĐ. 

Theo nghĩa chủ quan, có thể hiểu nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ là nghĩa vụ cụ thể của NSDLĐ trong quá trình xác lập, thực 

hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động. Theo đó, NSDLĐ phải có nghĩa 

vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin mà pháp luật quy 

định hoặc nguyên tắc thiện chí buộc phải thực hiện để bảo đảm mối 

quan hệ lao động đƣợc hài hòa, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng 

cho NLĐ – bên yếu thế trong quan hệ lao động. 

1.1.2.3. Đặc điểm của nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ 

lao động 

a) Về chủ thể của nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao 

động 

b) Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao động xuất phát 

từ nguyên tắc thiện chí, bình đẳng giữa các chủ thể. 

c) Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao động giúp cân 

bằng mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động 

d) Chủ thể vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao 

động không tránh khỏi trách nhiệm pháp lý  

1.1.3. Sự cần thiết của việc cung cấp thông tin trong quan hệ lao 

động 

- Thể hiện tính thiện chí, bình đẳng, hợp tác đôi bên cùng có lợi 

giữa các chủ thể trong quan hệ lao động; 

- Cân bằng lợi ích giữa NLĐ và NSDLĐ trong mối quan hệ lao 

động bất tƣơng xứng; 

- Xóa bỏ các khiếm khuyết trong việc thiếu vắng thông tin trong 

quá trình giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; 

- Giúp quá trình thực hiện hợp đồng lao động hiệu quả, tạo nên 

mối quan hệ lao động cân bằng, ổn định lâu dài; 



9 

 

 

- Hạn chế, xóa bỏ các xung đột lợi ích giữa NLĐ và NSDLĐ, tránh 

những tranh chấp phát sinh làm ảnh hƣởng xấu đến quan hệ lao động. 

1.2. Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử 

dụng lao động trong quan hệ lao động  

1.2.1. Khái niệm pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

người sử dụng lao động trong quan hệ lao động 

Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ bao gồm 

tổng hợp các quy định của nhà nƣớc về nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ cho các chủ thể khác bao gồm NLĐ, Công đoàn và các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về lao động nhằm mục đích bảo đảm các quyền lợi 

chính đáng cho NLĐ trong mối quan hệ lao động. 

1.2.2. Nội dung pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

người sử dụng lao động trong quan hệ lao động 

1.2.2.1. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động 

trong quan hệ hợp đồng lao động 

Trong quan hệ HĐLĐ, để xác lập, giao kết, NLĐ và NSDLĐ cần 

bàn bạc, thống nhất về các nội dung cơ bản nhƣ vị trí, nội dung công 

việc, thời giờ làm việc, nghi ngơi, điều kiện làm việc, nơi làm việc, 

lƣơng thƣởng… để quá trình giao kết đƣợc hiệu quả và HĐLĐ ký kết 

với sự thiện chí, đòi hỏi thông tin các chủ thể cung cấp cần chính xác và 

kịp thời.  

Không chỉ dừng lại ở quá trình thực xác lập quan hệ HĐLĐ, khi 

chấm dứt HĐLĐ, pháp luật đòi hỏi NSDLĐ phải có nghĩa vụ cung cấp 

thông tin cho NLĐ. Khi HĐLĐ hết hạn, NSDLĐ phải thông báo bằng 

văn bản cho NLĐ trong thời hạn theo luật định để NLĐ nắm bắt đƣợc 

thông tin và có sự chuẩn bị. Khi đơn phƣơng chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ 

phải báo trƣớc cho NLĐ để họ có phản hồi hoặc chuẩn bị cho một công 

việc mới. Khi NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ bằng hình thức xử lý kỷ luật sa 

thải NLĐ, NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ biết về hành vi, lỗi của 

NLĐ, phải thông báo cho NLĐ biết, tham gia phiên họp xét kỷ luật và 

cho ý kiến về việc kỷ luật.  

1.2.2.2. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động 

trong quan hệ lao động tập thể 

Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan 

hệ lao động tập thể đƣợc thể hiện thông qua các quy định về đối thoại tại 

nơi làm việc; Thƣơng lƣợng tập thể; Ban hành nội quy lao động, thang 
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lƣơng, bảng lƣơng và nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ với đại 

diện lao động:  

1.2.2.3. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động 

trong quan hệ an toàn, vệ sinh lao động 

Pháp luật đòi hỏi NSDLĐ phải thông tin đầy đủ, chính xác để 

NLĐ nắm bắt đƣợc các vấn đề có liên quan đến an toàn lao động, bệnh 

nghề nghiệp các yếu tố nguy hiểm và phƣơng án bảo vệ… 

Bên cạnh đó, NSDLĐ cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình 

thực hiện các quy định về an toàn lao động cho các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc. Tập huấn, cung cấp các thông tin cần thiết cho NLĐ về các nội 

dung liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn và bệnh nghề 

nghiệp.  

1.2.2.4. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông 

tin của người sử dụng lao động 

Trong quan hệ lao động đặc thù này, mỗi một chế tài đƣa ra không 

chỉ ảnh hƣởng đến chủ thể bị áp dụng mà còn tác động đến chủ thể còn 

lại. Do đó, lựa chọn chế tài để điều chỉnh hành vi vi phạm pháp luật lao 

động nói chung và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ nói 

riêng là vấn đề phức tạp. 

1.2.3. Vai trò của pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

người sử dụng lao động trong quan hệ lao động 

Thứ nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp 

pháp cho NLĐ 

Thứ hai, là công cụ để nhà nước thực hiện chức năng quản lý của 

mình 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Chƣơng 1 của luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận và pháp luật 

về nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan 

hệ lao động. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm tạo cơ sở để giải 

quyết các nội dung trong những chƣơng tiếp theo. Qua việc nghiên cứu, 

có thể rút ra các kết luận sau đây:   

1. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao động là hoạt động 

có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện quan hệ lao 

động giữa NSDLĐ và các chủ thể khác trong quan hệ lao động. Thông 

qua nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ, các chủ thể khác, đặc biệt 

là NLĐ có cơ hội để nắm bắt kịp thời và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 



11 

 

 

của mình. Điều này tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và 

phát triển. 

2. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao 

động xuất phát từ nguyên tắc thiện chí, hợp tác bình đẳng của các chủ 

thể tham gia quan hệ lao động. Giúp cân bằng lợi ích giữa NLĐ và 

NSDLĐ trong mối quan hệ lao động bất tƣơng xứng, xóa bỏ các khiếm 

khuyết trong việc thiếu vắng thông tin trong quá trình giao kết, thực hiện 

và chấm dứt hợp đồng lao động từ đó tạo ra quá trình thực hiện hợp 

đồng lao động hiệu quả, hạn chế các xung đột lợi ích giữa NLĐ và 

NSDLĐ, tránh những tranh chấp phát sinh làm ảnh hƣởng xấu đến quan 

hệ lao động, từ đó xây dựng mối quan hệ lao động cân bằng, ổn định lâu 

dài. 

3. Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ bao gồm 

tổng hợp các quy định của nhà nƣớc về nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ cho các chủ thể khác bao gồm NLĐ, Công đoàn và các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về lao động nhằm mục đích bảo đảm các quyền lợi 

chính đáng cho NLĐ trong mối quan hệ lao động. Nội dung pháp luật về 

nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ bao gồm các vấn đề cơ bản: 

nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ hợp đồng, nghĩa vụ cung cấp 

thông tin trong quan hệ lao động tập thể, nghĩa vụ cung cấp thông tin 

trong quan hệ an toàn, vệ sinh lao động và trách nhiệm pháp lý đối với 

hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin. 

4. Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ có vai trò 

rất lớn trong hoạt động quản lý nhà nƣớc nói chung, quản lý trong lĩnh 

vực lao động nói riêng. Các quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề này là 

công cụ hữu hiệu để nhà nƣớc thực hiện chức năng của mình. Bên cạnh 

đó, pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ đóng vai trò 

quan trọng, tạo ra cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm thực hiện quyền và lợi 

ích hợp pháp cho NLĐ. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP 

THÔNG TIN CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG 

QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 

 

2.1. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động 

trong quan hệ hợp đồng lao động 

2.1.1. Đối với giao kết hợp đồng lao động 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 BLLĐ 2012, khi giao kết hợp 

đồng lao động, NSDLĐ phải cung cấp các thông tin cho NLĐ về công 

việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lƣơng, hình thức trả 

lƣơng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về bảo vệ bí mật kinh 

doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao 

kết hợp đồng lao động mà NLĐ yêu cầu. Những thông tin này là cơ sở 

để NLĐ tham khảo, cân nhắc để giao kết hợp đồng.  

Các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong 

quan hệ hợp đồng lao động tồn tại những bất cập sau: 

Thứ nhất, quy định tại khoản 1 Điều 19 BLLĐ 2012 chỉ điều chỉnh 

nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong giai đoạn tiền hợp đồng. 

Quy định này không điều chỉnh quá trình thực hiện hợp đồng.  

Thứ hai, khoản 1 Điều 19 BLLĐ có hai vấn đề chƣa hợp lý: 

Một là, quy định theo hƣớng liệt kê dẫn đến rất nhiều thông tin 

quan trọng ảnh hƣởng đến quyết định giao kết hợp đồng của NLĐ nhƣng 

không đƣợc khoản 1 Điều 19 BLLĐ 2012 quy định.  

Hai là, các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp 

đồng lao động là các vấn đề nào? Căn cứ để xác định?  

Thứ ba, khoản 1 Điều 19 BLLĐ 2012 khi quy định về nghĩa vụ 

cung cấp thông tin của NSDLĐ khi giao kết hợp đồng bỏ sót quy định 

về hình thức của việc cung cấp thông tin.  

2.1.2. Đối với chấm dứt hợp đồng lao động 

 (i) Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động 

Pháp luật quy định nghĩa vụ thông báo của NSDLĐ khi đơn 

phƣơng chấm dứt hợp đồng lao động. 
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 (ii) Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động do thay 

đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, 

chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã 

Một là, Ngƣời sử dụng lao động phải xây dựng phƣơng án sử dụng 

lao động và thông báo cho tổ chức đại diện tập thể lao động biết và tham 

gia.  

Hai là, Ngƣời sử dụng lao động sau khi đã xây dựng và thực hiện 

phƣơng án lao động mà vẫn không thể giải quyết đƣợc việc làm cho 

NLĐ và phải cho NLĐ thôi việc thì phải có nghĩa vụ thông báo, tham 

khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động và có nghĩa vụ thông 

báo trƣớc 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nƣớc về lao động cấp tỉnh. 

 (iii) Hợp đồng lao động giữa các bên hết hạn 

Đối với trƣờng hợp chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do hết hạn, 

khoản 1 Điều 47 BLLĐ 2012 quy định NDLĐ phải báo trƣớc cho NLĐ 

15 ngày.  

Phân tích các quy định của pháp luật lao động hiện hành về nghĩa 

vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động, có 

thể thấy một số bất cấp sau: 

Thứ nhất, khoản 1 Điều 47 BLLĐ 2012 quy định thông tin 

NSDLĐ cung cấp cho NLĐ trƣớc khi hết hạn hợp đồng lao động xác 

định thời hạn là thông tin về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

Đây là quy định vừa thiếu vừa không cần thiết.  

Thứ hai, pháp luật về lao động hiện hành chƣa quy định về nghĩa 

vụ báo trƣớc của NSDLĐ khi cho NLĐ thôi việc do thay đổi cơ cấu, 

công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách 

doanh nghiệp, hợp tác xã.  

2.1.3. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông 

tin của người sử dụng lao động trong quan hệ hợp đồng lao động 

2.1.3.1. Vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp 

đồng 

Khi một hợp đồng lao động đƣợc ký kết có sự khiếm khuyết về 

thông tin từ phía NLĐ, giá trị pháp lý của hợp đồng trên nhƣ thế nào? 

Dƣờng nhƣ pháp luật về lao động hiện hành không cho chúng ta câu trả 

lời cụ thể.  

2.1.3.2. Vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi chấm dứt hợp 

đồng 
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Về hậu quả pháp lý của vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi 

chấm dứt hợp đồng lao động. Trƣờng hợp NSDLĐ chấm dứt đúng căn 

cứ pháp luật nhƣng vi phạm về nghĩa vụ thông tin khi không báo trƣớc 

cho NLĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 BLLĐ 2012 thì xử lý nhƣ 

thế nào. Về vấn đề này hiện hay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. 

2.2. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của ngƣời sử dụng lao động 

trong quan hệ lao động tập thể  

2.2.1. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ đối thoại, 

thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể  

2.2.1.1. Đối thoại tại nơi làm việc 

Trong đối thoại tại nơi làm việc, NSDLĐ có nghĩa vụ cung cấp 

thông tin cho NLĐ cũng nhƣ tổ chức đại diện tập thể lao động nhằm bảo 

đảm mối quan hệ lao động hài hòa, ổn đình và phát triển. Tuy nhiên, trên 

thực tế thực hiện các quy định của pháp luật vẫn còn một số hạn chế, 

khiến hoạt động đối thoại tại nơi làm việc chƣa thực sự hiệu quả, từ đó 

NSDLĐ chƣa thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin của mình, NLĐ 

chƣa đƣợc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin dẫn đến chƣa tự bảo vệ tốt 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

2.2.1.2. Thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể 

Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về thƣơng lƣợng 

tập thể và ký kết thỏa ƣớc lao động tập thể, có thể rút ra các quy định về 

nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ này đƣợc thể 

hiện ở các nội dung: 

Thứ nhất, trƣớc khi bắt đầu phiên họp thƣơng lƣợng tập thể ít nhất 

10 ngày, ngƣời sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu trừ những 

bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của ngƣời sử dụng lao động; 

Thứ hai, trong trƣờng hợp NSDLĐ là bên đƣa ra yêu cầu thƣơng 

lƣợng tập thể thì chậm nhất 05 ngày làm việc trƣớc khi bắt đầu phiên 

họp thƣơng lƣợng tập thể, NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho đại 

diện tập thể lao động biết về những nội dung dự kiến tiến hành thƣơng 

lƣợng tập thể. 

Thứ ba, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, NSDLĐ phải 

gửi một bản thỏa ƣớc lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

lao động cấp tỉnh.  

2.2.2. Ban hành nội quy lao động, xây dựng thang lương, bản lương 

2.2.2.1. Nội quy lao động 
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Các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong 

quan hệ này đƣợc thể hiện qua các khía cạnh sau: 

Một là, sau khi ban hành nội quy lao động, NSDLĐ phải thông báo 

đến NLĐ nội dung của nội quy lao động, niêm yết các nội dung chính ở 

những nơi cần thiết trong đơn vị theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 

119 BLLĐ 2012, để NLĐ biết đƣợc các nội dung nội quy lao động và tự 

lựa chọn cách xử sự cho phù hợp.  

Hai là, khoản 4 Điều 119 BLLĐ 2012 quy định trƣớc khi ban hành 

nội quy lao động, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện 

tập thể lao động tại cơ sở. Quy định này ghi nhận nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của NSDLĐ cho tổ chức đại diện tập thể NLĐ ở hai nội dung: 

(i) Ngƣời sử dụng lao động phải báo cho tổ chức đại diện tập thể NLĐ 

biết về việc ban hành nội quy lao động và (ii) Ngƣời sử dụng lao động 

phải cung cấp cho tổ chức đại diện tập thể lao động nội dung dự thảo nội 

quy lao động để tổ chức này đóng góp ý kiến. 

Ba là, Ngƣời sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại 

cơ quan quản lý nhà nƣớc về lao động cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày ban hành.  

Qua phân tích chế tài đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của NSDLĐ trong việc ban hành và áp dụng nội quy lao động 

có thể thấy tồn tại một số vấn đề sau đây: 

Một là, chế tài xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng 

đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm của NSDLĐ khi không 

thông báo công khai hoặc không niêm yết nội quy lao động ở những nơi 

cần thiết trong doanh nghiệp quá thấp.  

Hai là, việc không niêm yết nội quy lao động có khiến NSDLĐ 

mất quyền xử lý kỷ luật lao động? 

Ba là, pháp luật chƣa quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ đối với các văn bản nội bộ có tính chất tƣơng tự khác nhƣ các 

quy chế quản trị, quy chế vận hành, sổ tay văn hóa doanh nghiệp, các 

quy chế tổ chức và hoạt động khác…  

2.2.2.2. Xây dựng, ban hành thang lương, bảng lương, định mức 

lao động 

Thực tiễn áp dụng các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin 

trong việc xây dựng thang lƣơng bảng lƣơng trên thực tế chƣa thực sự 

hiệu quả. Thể hiện ở các khía cạnh sau: 
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Thứ nhất, trong quá trình xây dựng thang lƣơng, bảng lƣơng, đa số 

hiệp hội doanh nghiệp nƣớc ngoài đều cho rằng việc xây dựng thang 

lƣơng, bảng lƣơng là công việc nội bộ của doanh nghiệp, nó đƣợc xem 

nhƣ là thông tin cạnh tranh thƣơng mại cho nên không cần phải công bố.  

Thứ hai, pháp luật hiện hành chƣa quy định rõ trình tự thủ tục 

thông báo thang lƣơng, bảng lƣơng, định mức lao động đến cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về cấp huyện.  

2.3. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của Ngƣời sử dụng lao động 

trong quan hệ an toàn, vệ sinh lao động 

Thứ nhất, Ngƣời sử dụng lao động phải có bảng chỉ dẫn về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và đặt ở vị 

trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc. 

Thứ hai, Ngƣời sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động cho NLĐ, ngƣời học nghề, tập nghề khi 

tuyển dụng và sắp xếp lao động; hƣớng dẫn quy định về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động cho ngƣời đến thăm quan, làm việc tại cơ sở 

thuộc phạm vi quản lý của NSDLĐ. 

Thứ ba, Ngƣời sử dụng lao động phải thông tin đầy đủ về tình hình 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố nguy hiểm, có hại và các 

biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc 

cho NLĐ. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 Qua nghiên cứu thực trạng pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông 

tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động, có thể rút ra các kết luận sau: 

 1. Nội dung pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ 

trong quan hệ lao động đƣợc ghi nhận rãi rác trong các chế định nhƣ hợp 

đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thƣơng lƣợng tập thể, thỏa ƣớc 

lao động tập thể, an toàn, vệ sinh lao động và hậu quả pháp lý của hành 

vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao động. Trong 

đó, chủ thể đƣợc cung cấp thông tin không chỉ là NLĐ mà còn có tổ 

chức đại diện tạp thể lao động và các cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm 

quyền. 

 2. Hầu hết các quy định của pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông 

tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động đã đƣợc ghi nhận một cách khá 

đầy đủ, nhằm tạo điều kiện cho NLĐ đƣợc tiếp cận thông tin, bảo đảm 

NSDLĐ chịu trách nhiệm với các hành vi của mình trong quan hệ lao 
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động cũng nhƣ giúp tổ chức đại diện tập thể lao động và các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Các quy 

định về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động 

đã dần khắc phục đƣợc những bất cập, khó khăn, vƣớng mắc qua thực 

tiễn áp dụng trƣớc đây. Tạo tiền đề tốt nhằm duy trì, phát triển mối quan 

hệ lao động hài hòa và ổn định. 

3. Bên cạnh những ƣu điểm, các quy định của pháp luật về nghĩa 

vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động, dù mới đƣợc 

ban hành chƣa lâu nhƣng vẫn không thể tránh khỏi những bất cập, kém 

khả thi khi áp dụng vào thực tế. Những mâu thuẫn, bất cập, kém khả thi 

này đƣợc thể hiện xuyên suốt các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông 

tin của NSDLĐ. Đặc biệt, pháp luật về lao động hiện hành không hề có 

quy định chung để điều chỉnh nghĩa vụ của NSDLĐ. Các quy định nằm 

rãi rác dẫn đến thực tiễn áp dụng gặp nhiều khó khăn, thiếu sót. Chế tài 

xử lý hành vi vi phạm còn nhẹ, chƣa mang tính răn đe. Một số quy định 

tỏ ra không khả thi khi áp dụng vào thực tế.  

Thực trạng này đòi hỏi phải hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung 

cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động. Là cơ sở để đề xuất 

các giải pháp tại chƣơng tiếp theo của luận văn. 

 

 

Chƣơng 3 

PHƢƠNG PHÁP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT  

VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG 

LAO ĐỘNG TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

 

3.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động 

3.1.1. Hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin 

của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động nhằm khắc phục 

những mâu thuẫn, bất cập của pháp luật khi vận dụng vào thực tiễn 

3.1.2. Hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin 

của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động nhằm tạo ra 

khung pháp lý đầy đủ và hiệu quả cho quan hệ lao động 

3.1.3. Hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin 

của người sử dụng lao động nhằm hài hòa mối quan hệ của các bên 

trong quan hệ lao động 
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3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của ngƣời sử dụng lao động trong quan hệ lao động 

3.2.1. Các giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định chung về 

nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động trong quan 

hệ lao động. 

Thứ nhất, Bộ luật lao động cần bổ sung quy định chung nhằm điều 

chỉnh nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động.  

Thứ hai, quy định chung về nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ trong quan hệ lao động cần ghi nhận hình thức của việc cung 

cấp thông tin nhằm khắc phục những mâu thuẫn, bất cập mà chúng tôi 

đã phân tích tại chƣơng hai.  

Theo đó, điều luật này có thể đƣợc thiết kế nhƣ sau: 

“Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao động 

1. Trong quan hệ lao động, nếu một bên nắm giữ thông tin liên 

quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của bên kia thì phải 

thông báo cho bên kia biết. 

2. Trừ trường hợp pháp luật có quy định một hình thức khác, việc 

cung cấp thông tin có thể được thực hiện bằng văn bản, niêm yết công 

khai, email hoặc phương tiện điện tử khác hoặc một hình thức phù hợp 

khác theo sự thỏa thuận giữa các bên. 

3. Bên vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao 

động nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của Bộ luật lao 

động và pháp luật có liên quan”. 

3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của người sử dụng lao động trong quan hệ hợp đồng lao 

động 

Qua phân tích các quy định của pháp luật về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của NSDLĐ trong giao kết, chấm dứt hợp đồng lao động, có 

thể đƣa ra các giải pháp nhƣ sau: 

Thứ nhất, bổ sung căn cứ để xác định các thông tin cần cung cấp 

trong quá trình giao kết hợp đồng thay vì quy định theo hƣớng liệt kê 

nhƣ hiện nay. Theo đó, nhƣ đã phân tích rõ mục đích của việc cung cấp 

thông tin trong quá trình giao kết hợp đồng nhằm bảo đảm NLĐ có đầy 

đủ thông tin để quyết định việc giao kết hợp đồng và các điều kiện của 

hợp đồng. Do đó, chúng tôi cho rằng, cần thiết kế lại khoản 1 Điều 19 

nhƣ sau: 

Khoản 1 Điều 19 Bộ luật lao động cần đƣợc thiết kế lại nhƣ sau: 



19 

 

 

Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng 

1. Trường hợp NSDLĐ có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận 

giao kết hợp đồng của NLĐ thì phải thông báo cho NLĐ biết.  

Thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng là 

những thông tin quan trọng liên quan trực tiếp và cần thiết đối với nội 

dung của hợp đồng hoặc đặc tính (phẩm chất) của các bên tham gia 

quan hệ hợp đồng. Đó là các thông tin về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt 

động, công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình 

thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về bảo vệ bí 

mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến 

việc chấp nhận giao kết hợp đồng lao động…” 

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 47 BLLĐ 2012 theo hƣớng 

trƣớc khi hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn, NSDLĐ phải 

thông báo bằng văn bản cho NLĐ biết về thời điểm chấm dứt hợp đồng 

lao động và việc NSDLĐ có đề xuất tiếp tục giao kết hợp đồng lao động 

với NLĐ hay không.  

Thứ ba, bên cạnh đó, cần bổ sung vào Nghị định 95/2013/NĐ-CP 

và Nghị định 88/2015/NĐ-CP chế tài về xử lý vi phạm hành chính đối 

với hành vi không thông báo của NSDLĐ theo quy định tại khoản 1 

Điều 47 nhằm bảo đảm cơ chế răn đe NSDLĐ thực hiện nghĩa vụ của 

mình. 

Thứ tư, bổ sung quy định về nghĩa vụ báo trƣớc của NSDLĐ khi 

cho NLĐ thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế 

hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.  

Thứ năm, các giải pháp hoàn thiện trách nhiệm pháp lý do vi 

phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động trong 

quan hệ hợp đồng lao động bao gồm: 

Một là, cần rà soát các quy định về chế tài xử phạt vi phạm hành 

chính tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP theo 

hƣớng các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ đã đƣợc 

BLLĐ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành cần có chế tài xử phạt khi 

NSDLĐ có hành vi vi phạm.  

Hai là, BLLĐ cần có quy định cụ thể để xác định hậu quả pháp lý 

của hợp đồng lao động khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông 

tin của NSDLĐ.  
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Ba là, cần thống nhất cách hiểu về các quy định về đơn phƣơng 

chấm dứt hợp đồng lao động theo hƣớng, trƣờng hợp NSDLĐ vi phạm 

thời gian báo trƣớc đƣợc xem là đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng trái 

pháp luật và áp dụng các quy định về đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng 

trái pháp luật để xử lý. 

3.2.3. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động tập thể  

Thứ nhất, nghiên cứu để bổ sung, quy định rõ về các hình thức đối 

thoại tại nơi làm việc, tạo cơ sở để hoạt động đối thoại tại nơi làm việc 

diễn ra hiệu quả.  

 Thứ hai, nâng cao mức chế tài đối với các hành vi vi phạm nghĩa 

vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động.  

Thứ ba, bổ sung nguyên tắc trong việc xử lý kỷ luật lao động đó là 

không đƣợc xử lý kỷ luật lao động nếu NSDLĐ chƣa thông báo công 

khai nội quy lao động, chƣa niêm yết nội quy lao động tại nơi làm việc.  

Thứ tư, bổ sung các nghĩa vụ nêu trên của NSDLĐ đối với các quy 

chế nội bộ, các văn bản mang tính chất điều chỉnh mối quan hệ giữa 

NLĐ và NSDLĐ mà có sự bắt buộc phải tuân theo của NLĐ.  

Thứ năm, bổ sung quy định về trình tự thủ tục thông báo thang 

lƣơng, bảng lƣơng, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

cấp huyện.  

3.2.4. Các giải pháp khác 

Thứ nhất, tăng cƣờng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

đến NSDLĐ và NLĐ để họ nắm rõ các quy định của pháp luật lao động 

về quyền và nghĩa vụ của mình.  

Thứ hai, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại 

diện tập thể lao động.  

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trên cơ sở phân tích các vấn đề về lý luận của pháp luật về nghĩa 

vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ tại chƣơng 1, đánh giá thực trạng 

pháp luật về những bất cập, vƣớng mắc trong quá trình áp dụng, nội 

dung chƣơng 3 của luận văn đã đƣa ra phƣơng hƣớng hoàn thiện và các 

giải pháp cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện 

hành về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao 

động. 
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1. Hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ trong quan hệ lao động trƣớc hết nhằm khắc phục những mâu 

thuẫn, bất cập của pháp luật khi vận dụng vào thực tiễn, tạo cơ sở pháp 

lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Các quy định 

này nằm trong tổng thể các quy định của pháp luật về lao động, nhằm 

tạo ra khung pháp lý hoàn chỉnh, điều chỉnh hiệu quả quan hệ lao động, 

qua đó, giúp hài hòa mối quan hệ giữa các bên, tạo ra mối quan hệ lao 

động ổn định và phát triển.  

2. Nội dung của chƣơng 3 đã đƣa ra các giải pháp cụ thể nhằm 

hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong 

quan hệ lao động. Các giải pháp tập trung chủ yếu ở việc cần phải ghi 

nhận nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động là 

một trong những nghĩa vụ cơ bản, cần phải bảo đảm thực hiện nhằm bảo 

vệ quyền lợi tốt nhất cho NLĐ. Theo đó, pháp luật cần có các quy định 

chung nhằm điều chỉnh nghĩa vụ này.  

3. Bên cạnh việc quy định chung để điều chỉnh nghĩa vụ của 

NSDLĐ trong việc cung cấp thông tin, các quy định về nghĩa vụ của 

NSDLĐ trong các chế định cụ thể nhƣ giao kết, chấm dứt hợp đồng, 

thƣơng lƣợng, thỏa ƣớc lao động tập thể, xây dựng, ban hành và áp dụng 

thang lƣơng, bảng lƣơng, nội quy lao động, hậu quả pháp lý của hành vi 

vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin cần đƣợc sửa đổi, bổ sung và hoàn 

thiện nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả trên thực tế. 
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KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu đề tài “Nghĩa vụ cung cấp thông tin của người 

sử dụng lao động trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam” 
luận văn đã cố gắng làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cũng nhƣ thực trạng 

các quy định của pháp luật lao động hiện hành, từ đó đƣa ra các giải 

pháp sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật. Qua đó, có thể rút ra 

các kết luận sau: 

1. Quan hệ lao động là các mối quan hệ cá nhân và tập thể phát 

sinh trong mối quan hệ lao động chủ yếu giữa NLĐ và NSDLĐ, bên 

cạnh đó là sự tham gia của các tổ chức đại diện và cơ quan quản lý nhà 

nƣớc. Các quan hệ này xoay quanh các vấn đề về quyền và nghĩa vụ 

giữa các chủ thể liên quan đến việc làm và những nội dung liên quan đến 

việc làm. 

2. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao động xuất phát từ 

nguyên tắc trung thực, thiện chí, hợp tác cùng phát triển. Khi tham gia 

quan hệ lao động, mỗi một chủ thể đều có mục đích riêng của mình. Để 

đạt đƣợc mục đích đó, cần thiết họ phải đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin 

mà nguyên tắc thiện chí, trung thực đòi hỏi phía chủ thể bên kia phải 

thực hiện. Trong quan hệ lao động, với tƣ cách chủ thể nắm lợi thế và 

các thông tin quan trọng ảnh hƣởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của các chủ thể, pháp luật đòi hỏi NSDLĐ phải có trách nhiệm, nghĩa 

vụ cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin cho NLĐ cũng nhƣ 

các chủ thể khác của quan hệ lao động. 

3. Nội dung của pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ trong quan hệ lao động bao gồm các vấn đề sau: nghĩa vụ cung 

cấp thông tin trong giao kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động; 

nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quan hệ lao động tập thể bao gồm đối 

thoại tại nơi làm việc, thƣơng lƣơng tập thể, ký kết thỏa ƣớc lao động 

tập thể, xây dựng nội quy lao động, thang lƣơng, bảng lƣơng; nghĩa vụ 

cung cấp thông tin trong quan hệ an toàn, vệ sinh lao động và quy định 

về hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ trong quan hệ lao động. So với trƣớc đây, pháp luật về lao động 

dần hoàn thiện, trong đó có các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin 

của NSDLĐ. Điều này góp phần bảo vệ tốt hơn NLĐ trong mối quan hệ 

đặc thù này. 

4. Bên cạnh những tiến bộ, tích cực, pháp luật về nghĩa vụ cung 

cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động qua quá trình áp dụng 
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vào thực tế phát sinh những mâu thuẫn, bất cập và kém tính khả thi, 

những bất cập này thể hiện ở hầu hết các quy định của pháp luật về 

nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ. Từ các quy định về hợp đồng 

lao động đến các quy định về quan hệ lao động tập thể, an toàn, vệ sinh 

lao động và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Đặc biệt, pháp luật 

hiện hành không có quy định chung nhằm điều chỉnh nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động. 

5. Thực trạng trên đòi hỏi phải hoàn thiện hơn nữa các quy định 

của pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong quan hệ 

lao động. Những kiến nghị, giải pháp trên cơ sở những mâu thuẩn, bất 

cập đã phân tích. Những giải pháp này đòi hỏi phải đồng bộ với hệ thống 

pháp luật hiện hành, khắc phục những bất cập của pháp luật và phù hợp 

với thực tiễn nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Trên 

cơ sở tạo ra một mối quan hệ lao động hài hòa ổn đình và phát triển. 

6. Các nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật tập trung ở các nội 

dung sau: (i) đƣa ra quy định chung nhằm điều chỉnh nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của NSDLĐ trong quan hệ lao động, trong đó nêu rõ căn cứ để 

xác định thông tin cần cung cấp, làm rõ hình thức của việc cung cấp 

thông tin; (ii) các giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định về nghĩa vụ 

cung cấp thông tin trong quan hệ hợp đồng lao động theo hƣớng quy 

định chặt chẽ, rõ ràng và đầy đủ hơn nghĩa vụ cung cấp thông tin của 

NSDLĐ; (iii) các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong mối quan hệ lao 

động tập thể; (iv) các giải pháp liên quan đến chế tài và hậu quả pháp lý, 

trong đó cần nâng cao mức xử phạt vi phạm hành chính và làm rõ hậu 

quả pháp lý của hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin.  

7. Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong 

quan hệ lao động là một vấn đề phức tạp cả về lý luận lẫn thực tiễn. 

Nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật góp phần nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của NSDLĐ trong việc cung cấp thông tin cho NLĐ và các chủ 

thể khác. Qua đó, bảo đảm tốt quyền lợi cho NLĐ, chủ thể cần đƣợc bảo 

vệ trong mối quan hệ lao động. Trong phạm vi luận văn, các vấn đề 

chuyên sâu liên quan đến chế tài xử phạt vi phạm hành chính, các biện 

pháp khắc phục hậu quả, nghĩa vụ cung cấp thông tin của NSDLĐ trong 

các chế định riêng biệt, đặc thù nhƣ lao động trẻ em, lao động là ngƣời 

cao tuổi, lao động giúp việc gia đình… tác giả chƣa thể đề cập đến. Tác 

giả coi đây là hƣớng nghiên cứu tiếp theo khi có điều kiện./.  
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